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1 15040241 Nguyễn Thị Phương Thảo 08/12/1997 Lopngoai 4 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

2 15040770 Trần Thị Mỹ Uyên 11/20/1997 Lopngoai 4 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

3 15041493 Nguyễn Khánh Chương 11/24/1997 Lopngoai 4 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

4 12050647 Vũ Thị Thu 20/8/1993 QH-2012-E KTPT Bóng chuyền hơi 1 Học tự nguyện  375,000  -             375,000 Kỳ I 2018-2019

5 12050043 Trương Thị Hiên 34389 QH-2012-E KTQT  Khóa luận tốt nghiệp 6 Học lần đầu  2,250,000  -          2,250,000 Kỳ I 2018-2019

6 12050558 Vũ Văn Thắng 34525 QH-2012-E TCNH Bóng bàn 1 Học tự nguyện  345,000  -             345,000 Kỳ hè 2017-2018

7 12050558 Vũ Văn Thắng 34614 QH-2012-E TCNH Cầu lông 1 Học tự nguyện  375,000  -             375,000 Kỳ I 2018-2019

8 13050269 Vũ  Thị Vân Anh 03/08/1995 QH-2013-E KETOAN Thực hành kế toán tài chính 3 Học lần đầu  750,000  -             750,000 

9 13050269 Vũ  Thị Vân Anh 03/08/1995 QH-2013-E KETOAN Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu  750,000  -             750,000 

10 13050269 Vũ  Thị Vân Anh 03/08/1995 QH-2013-E KETOAN Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu  615,000  -             615,000 

11 13050269 Vũ  Thị Vân Anh 03/08/1995 QH-2013-E KETOAN
Tài chính doanh nghiệp chuyên 

sâu
3 Học lần đầu  750,000  -             750,000 

12 13050269 Vũ  Thị Vân Anh 03/08/1995 QH-2013-E KETOAN Kế toán tài chính chuyên sâu 2 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

13 13050036 Trương Thị Quỳnh 12/17/1994 QH-2013-E KINHTE Lịch sử kinh tế 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

14 13050075 Trần  Thị Hồng Ngọc 06/16/1995 QH-2013-E KTPT Luật kinh tế 2 Học lần đầu  500,000  -             500,000 

15 13050075 Trần  Thị Hồng Ngọc 06/16/1995 QH-2013-E KTPT Tài chính cho phát triển 3 Học lại      1,125,000  -          1,125,000 

16 13050075 Trần  Thị Hồng Ngọc 06/16/1995 QH-2013-E KTPT Kinh tế học về chi phí giao dịch 3 Học lần đầu  750,000  -             750,000 

17 13050075 Trần  Thị Hồng Ngọc 06/16/1995 QH-2013-E KTPT Kinh tế lượng 3 Học lần đầu         750,000  -             750,000 

18 13050140 Hoàng Thị Ngọc Linh 18/11/1995 QH-2013-E KTQT-CLC  Khóa luận tốt nghiệp 7 Học lần đầu      2,625,000  -          2,625,000 Kỳ I 2018-2019

19 13050738 Đinh Thu Thủy 11/03/1995 QH-2013-E KTQT-CLC
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 1
2 Học cải thiện  750,000  -             750,000 

20 13050738 Đinh Thu Thủy 11/03/1995 QH-2013-E KTQT-CLC Tài chính quốc tế 3 Học cải thiện      1,125,000  -          1,125,000 

21 13050738 Đinh Thu Thủy 11/03/1995 QH-2013-E KTQT-CLC Quản trị tài chính quốc tế 3 Học cải thiện      1,125,000  -          1,125,000 

22 13050738 Đinh Thu Thủy 11/03/1995 QH-2013-E KTQT-CLC Xác suất thống kê 3 Học cải thiện      1,125,000  -          1,125,000 

23 13050360 Phạm Thị Thu Hằng 24/5/1995 QH2013E QTKD Aerobic 1 Học tự nguyện  375,000  -             375,000 Kỳ II 2018-2019
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24 13050358 Nguyễn Thị Thu Hà 34965 QH-2013-E QTKD  Khóa luận tốt nghiệp 7 Học lần đầu  2,625,000  -          2,625,000 Kỳ I 2018-2019

25 13050362 Phạm Thị Thanh Hằng 26/12/1995 QH-2013-E QTKD  Khóa luận tốt nghiệp 7 Học lần đầu      2,625,000  -          2,625,000 Kỳ I 2018-2019

26 13050363 Nguyễn Hồng Hạnh 34931 QH-2013-E QTKD Lý luận GDTC 1 Học tự nguyện         375,000  -             375,000 Kỳ I 2018-2019

27 13050379 Lê Thị Trà My 35062 QH-2013-E QTKD  Khóa luận tốt nghiệp 7 Học lần đầu  2,625,000  -          2,625,000 Kỳ I 2018-2019

28 13050405 Lê Thanh Tuấn 33231 QH-2013-E QTKD  Khóa luận tốt nghiệp 7 Học lần đầu  2,625,000  -          2,625,000 Kỳ I 2018-2019

29 13050357 Nguyễn Hải Hà 26/1/1996 QH-2013-E QTKD-CQT Cầu lông 1 Học tự nguyện  375,000  -             375,000 Kỳ I 2018-2019

30 14050158 Nguyễn Phương Thảo 35239 QH-2014-E KETOAN Khiêu vũ thể thao 1 Học tự nguyện  345,000  -             345,000 Kỳ hè 2017-2018

31 14050223 Nguyễn Quỳnh Nga 35262 QH-2014-E KINHTE Khiêu vũ thể thao 1 Học tự nguyện  345,000  -             345,000 Kỳ hè 2017-2018

32 14050223 Nguyễn Quỳnh Nga 16/07/1996 QH-2014-E KTCT Cầu lông 1 Học tự nguyện         345,000  -             345,000 Kỳ hè 2017-2018

33 14050353 Lại Phương Anh 02/11/1996 QH-2014-E KTPT Kinh tế phát triển chuyên sâu 3 Học lần đầu         750,000  -             750,000 

34 14050620 Vũ Thị Hằng 35371 QH-2014-E KTPT Bóng chuyền 1 Học tự nguyện  345,000  -             345,000 Kỳ hè 2017-2018

35 14050622 Nguyễn Thị Thu Hoa 35359 QH-2014-E KTPT Khiêu vũ thể thao 1 Học tự nguyện  345,000  -             345,000 Kỳ hè 2017-2018

36 14050637 Khổng Mai Phương 28/05/1996 QH-2014-E KTPT Khiêu vũ thể thao 1 Học tự nguyện         345,000  -             345,000 Kỳ hè 2017-2018

37 14050124 Nguyễn Khánh Ngọc Minh 35369 QH-2014-E KTQT  Thực tập thực tế 2 Học lần đầu  750,000  -             750,000 Kỳ I 2018-2019

38 14050147 Nguyễn Thị Phương 35289 QH-2014-E KTQT Bóng chuyền 1 Học tự nguyện  345,000  -             345,000 Kỳ hè 2017-2018

39 14050374 Phạm Thị Hạnh 08/05/1996 QH-2014-E KTQT Logistic 3 Học lần đầu  750,000  -             750,000 

40 14050388 Trịnh Thị Thanh Huyền 22/4/1996 QH-2014-E KTQT Bóng chuyền hơi 1 Học tự nguyện  375,000  -             375,000 Kỳ I 2018-2019

41 14050492 Trịnh Thị Thục Trang 12/04/1996 QH-2014-E KTQT Đầu tư quốc tế 3 Học lại      1,125,000  -          1,125,000 

42 14050492 Trịnh Thị Thục Trang 12/04/1996 QH-2014-E KTQT
Toàn cầu hóa và khu vực hóa 

trong nền kinh tế thế giới
3 Học lần đầu  750,000  -             750,000 

43 14050068 Đinh Thị Khánh Huyền 34944 QH-2014-E KTQT-CLC  Khóa luận tốt nghiệp 7 Học lần đầu  2,625,000  -          2,625,000 Kỳ I 2018-2019

44 14050260 Trần Thị Hạnh 35258 QH-2014-E KTQT-CLC  Khóa luận tốt nghiệp 7 Học lần đầu  2,625,000  -          2,625,000 Kỳ I 2018-2019

45 14050314 Nguyễn Thành Trung 35383 QH-2014-E KTQT-CLC  Khóa luận tốt nghiệp 7 Học lần đầu  2,625,000  -          2,625,000 Kỳ I 2018-2019

46 14050366 Trần Thùy Dương 35383 QH-2014-E KTQT-CLC  Khóa luận tốt nghiệp 7 Học lần đầu  2,625,000  -          2,625,000 Kỳ I 2018-2019

47 14050437 Trịnh Thúy Quỳnh 35370 QH-2014-E KTQT-CLC  Khóa luận tốt nghiệp 7 Học lần đầu  2,625,000  -          2,625,000 Kỳ I 2018-2019

48 13041028 Trần Văn Anh 06/24/1995 QH-2014-E KTQT-NN
Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn 

hóa và xuyên quốc gia
3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

49 13050385 Võ  Lê Hoàng Nguyên 11/16/1993 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lại      1,125,000  -          1,125,000 
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50 14050364 Phạm Khánh Dương 09/02/1996 QH-2014-E QTKD Kinh tế lượng 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

51 14050467 Nguyễn Anh Tuấn 05/20/1996 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

52 14050506 Vi Nhân Sinh 04/13/1995 QH-2014-E QTKD Các mô hình ra quyết định 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

53 14050506 Vi Nhân Sinh 04/13/1995 QH-2014-E QTKD Quản trị công ty 3 Học lần đầu  750,000  -             750,000 

54 14050393 Bùi Duy Kiểm 35351 QH-2014-E QTKD-ĐCQT  Khóa luận tốt nghiệp 7 Học lần đầu  2,625,000  -          2,625,000 Kỳ I 2018-2019

55 14050057 Bùi Ngọc Hoàn 10/01/1995 QH-2014-E TCNH Kế toán quản trị 3 Học lần đầu  750,000  -             750,000 

56 14050057 Bùi Ngọc Hoàn 10/01/1995 QH-2014-E TCNH Marketing ngân hàng 3 Học lần đầu  750,000  -             750,000 

57 14050057 Bùi Ngọc Hoàn 10/01/1995 QH-2014-E TCNH Tín dụng ngân hàng 3 Học lần đầu         750,000  -             750,000 

58 14050749 Phạm Ngọc Minh 03/09/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán tài chính 3 Học lần đầu         750,000  -             750,000 

59 14050749 Phạm Ngọc Minh 03/09/1996 QH-2014-E TCNH Tín dụng ngân hàng 3 Học lần đầu         750,000  -             750,000 

60 14050749 Phạm Ngọc Minh 03/09/1996 QH-2014-E TCNH Bóng bàn 1 Học lần đầu         205,000  -             205,000 

61 14050749 Phạm Ngọc Minh 03/09/1996 QH-2014-E TCNH Bóng rổ 1 Học lần đầu         205,000  -             205,000 

62 14050749 Phạm Ngọc Minh 03/09/1996 QH-2014-E TCNH Thẩm định tài chính dự án 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

63 14050749 Phạm Ngọc Minh 03/09/1996 QH-2014-E TCNH Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu         615,000  -             615,000 

64 14050749 Phạm Ngọc Minh 03/09/1996 QH-2014-E TCNH Định giá doanh nghiệp 3 Học lại      1,125,000  -          1,125,000 

65 14050353 Lại Phương Anh 35371 QH-2014-E
KTPT Bóng rổ 1 Học tự nguyện         375,000  -             375,000 Kỳ I 2018-2019

66 14050353 Lại Phương Anh 35371
QH-2014-E

KTPT
Lý luận GDTC 1 Học tự nguyện  375,000  -             375,000 Kỳ I 2018-2019

67 15050040  Tô Việt  Anh 04/20/1997 QH-2015-E KETOAN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

68 15050800 Đặng Ngọc An 10/30/1996 QH-2015-E KETOAN Xác suất thống kê 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

69 15050805 Lý Thị Việt Linh 11/09/1996 QH-2015-E KETOAN Kinh tế vĩ mô 3 Học cải thiện      1,125,000  -          1,125,000 

70 15050805 Lý Thị Việt Linh 11/09/1996 QH-2015-E KETOAN Định giá doanh nghiệp 3 Học cải thiện      1,125,000  -          1,125,000 

71 15050805 Lý Thị Việt Linh 35378 QH-2015-E KETOAN Bóng chuyền 1 Học tự nguyện         345,000  -             345,000 Kỳ hè 2017-2018

72 15050806 Quách Thị Mơ 02/06/1996 QH-2015-E KINHTE
Mô hình kinh tế thị trường ở Việt 

Nam
3 Học lại      1,125,000  -          1,125,000 

73 13000769 Lê Thị Lý 34990 QH-2015-E KTPT-TN  Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 750,000  -             750,000 Kỳ I 2018-2019

74 15050187  Nguyễn Thị Tuyết Nhi 35662 QH-2015-E KTQT
 Lý luận GDTC và các môn thể 

thao cơ bản
1 Học tự nguyện  345,000  -             345,000 Kỳ hè 2017-2018

75 15050187 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 20/8/1997 QH-2015-E KTQT Lý luận GDTC 1 Học tự nguyện  375,000  -             375,000 Kỳ I 2018-2019
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76 15050187 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 20/8/1997 QH-2015-E KTQT Cầu lông 1 Học tự nguyện  375,000  -             375,000 Kỳ II 2018-2019

77 15050187 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 20/8/1997 QH-2015-E KTQT Lý luận GDTC 1 Học tự nguyện  375,000  -             375,000 Kỳ I 2018-2019

78 15050187 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 20/8/1997 QH-2015-E KTQT Lý luận GDTC 1 Học tự nguyện         375,000  -             375,000 Kỳ I 2018-2019

79 14040481 Trần Hương Linh 35283 QH-2015-E KTQT-NN  Khóa luận tốt nghiệp 6 Học lần đầu  2,250,000  -          2,250,000 Kỳ I 2018-2019

80 14040784 Đinh Hà Thu 12/17/1996 QH-2015-E KTQT-NN
Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn 

hóa và xuyên quốc gia
3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

81 14040994
Nguyễn Xuân Phương 

Anh
08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế lượng 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

82 14040994
Nguyễn Xuân Phương 

Anh
08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

83 14040994
Nguyễn Xuân Phương 

Anh
08/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN Kinh tế phát triển 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

84 15050350 Phan Huy Hoàng 35582 QH-2015-E QTKD CQT Cầu lông 1 Học tự nguyện  375,000  -             375,000 Kỳ I 2018-2019

85 15050350  Phan Huy  Hoàng 01/06/1997 QH-2015-E QTKD-ĐCQT Kinh tế lượng 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

86 15050350  Phan Huy  Hoàng 01/06/1997 QH-2015-E QTKD-ĐCQT
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

87 15050030  Ngô  Việt 09/07/1997 QH-2015-E TCNH Kỹ năng bổ trợ 3 Học lại      1,125,000  -          1,125,000 

88 13041112 Nguyễn Tùng Linh 01/18/1995 QH-2015-E TCNH-NN Kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

89 14040887 Thiều Quỳnh Trang 35321 QH-2015-E TCNH-NN  Thực tập thực tế 2 Học lần đầu  750,000  -             750,000 Kỳ I 2018-2019

90 16050357 Vũ Thị Mỹ Duyên 20/10/1998 QH-2016-E KETOAN Bóng rổ 1 Học tự nguyện  375,000  -             375,000 Kỳ I 2018-2019

91 16052030 Lê  Thị Phương Thảo 11/16/1998 QH-2016-E KETOAN Định giá doanh nghiệp 3 Học lại      1,125,000  -          1,125,000 

92 16050137 Vũ Ngọc Thanh 16/8/1998 QH-2016-E KINHTE Cầu lông 1 Học tự nguyện  375,000  -             375,000 Kỳ I 2018-2019

93 16050175 Lê  Bảo Sơn 10/11/1998 QH-2016-E KINHTE
Nhập môn kinh tế học về Biến đổi 

khí hậu
3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

94 16050175 Lê Bảo Sơn 11/10/1998 QH-2016-E KINHTE Cầu lông 1 Học tự nguyện  375,000  -             375,000 Kỳ I 2018-2019

95 16051725 Tạ  Ngọc Anh 10/08/1998 QH-2016-E KINHTE
Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam
3 Học cải thiện  1,125,000  -          1,125,000 

96 16051725 Tạ Ngọc Anh 36017 QH-2016-E KINHTE Cầu lông 1 Học tự nguyện  375,000  -             375,000 Kỳ I 2018-2019

97 16051765 Dương  Quỳnh Mai 12/30/1997 QH-2016-E KINHTE Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

98 16051765 Dương Quỳnh Mai 35794 QH-2016-E KINHTE Khiêu vũ thể thao 1 Học tự nguyện  345,000  -             345,000 Kỳ hè 2017-2018

99 16051765 Dương  Quỳnh Mai 12/30/1997 QH-2016-E KINHTE  4,050,000  -          4,050,000 

100 16051794 Trương  Thị Hoài Thương 05/10/1998 QH-2016-E KINHTE Kinh tế vĩ mô 3 Học cải thiện  1,125,000  -          1,125,000 

101 16052174 Hà  Thị Xuân 01/19/1997 QH-2016-E KINHTE Lịch sử kinh tế 3 Học cải thiện  1,125,000  -          1,125,000 
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102 16052174 Hà  Thị Xuân 01/19/1997 QH-2016-E KINHTE Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

103 16050309 Phạm  Đình Nam Việt 09/27/1998 QH-2016-E KTPT Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học cải thiện  1,125,000  -          1,125,000 

104 16050309 Phạm  Đình Nam Việt 09/27/1998 QH-2016-E KTPT Luật kinh tế 2 Học lại  750,000  -             750,000 

105 16050309 Phạm Đình Nam Việt 36065 QH-2016-E KTPT Cầu lông 1 Học tự nguyện  345,000  -             345,000 Kỳ hè 2017-2018

106 16050309 Phạm Đình Nam Việt 36065 QH-2016-E KTPT Khiêu vũ thể thao 1 Học tự nguyện  345,000  -             345,000 Kỳ hè 2017-2018

107 16052129 Bùi  Anh Quân 10/24/1998 QH-2016-E KTPT
Các thị trường và định chế tài 

chính
3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

108 16052129 Bùi  Anh Quân 10/24/1998 QH-2016-E KTPT Tài chính doanh nghiệp 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

109 16052285 Lâm  Tuấn Đạt 07/08/1998 QH-2016-E KTPT Toán kinh tế 3 Học cải thiện  1,125,000  -          1,125,000 

110 16052294 Hoàng  Phượng Linh 03/21/1998 QH-2016-E KTPT Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

111 16052294 Hoàng  Phượng Linh 03/21/1998 QH-2016-E KTPT Kinh tế công cộng 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

112 16050592 Nguyễn  Văn Kiên 03/31/1998 QH-2016-E KTQT Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

113 16051824 Nguyễn Quỳnh Anh 10/8/1998 QH-2016-E KTQT Cầu lông 1 Học tự nguyện  375,000  -             375,000 Kỳ I 2018-2019

114 16051894 Nguyễn  Thu Trang 12/23/1998 QH-2016-E KTQT Đầu tư quốc tế 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

115 16051903 Bùi  Thị Cẩm Tú 06/22/1998 QH-2016-E KTQT Xác suất thống kê 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

116 16052244 Lương  Thị Bùi Diễm 02/27/1998 QH-2016-E KTQT Kinh tế lượng 3 Học cải thiện  1,125,000  -          1,125,000 

117 16052244 Lương  Thị Bùi Diễm 02/27/1998 QH-2016-E KTQT Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học cải thiện  1,125,000  -          1,125,000 

118 16052244 Lương Thị Bùi Diễm 35853 QH-2016-E KTQT Bóng bàn 1 Học tự nguyện  345,000  -             345,000 Kỳ hè 2017-2018

119 16052244 Lương Thị Bùi Diễm 35853 QH-2016-E KTQT Khiêu vũ thể thao 1 Học tự nguyện  345,000  -             345,000 Kỳ hè 2017-2018

120 16050913 Nguyễn  Khánh Huyền 08/31/1997 QH-2016-E QTKD Kế toán quản trị 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

121 16050913 Nguyễn  Khánh Huyền 08/31/1997 QH-2016-E QTKD Tài chính doanh nghiệp 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

122 16050913 Nguyễn  Khánh Huyền 08/31/1997 QH-2016-E QTKD Xác suất thống kê 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

123 16050962 Nguyễn  Thảo Phương 05/10/1998 QH-2016-E QTKD Kinh tế vĩ mô 3 Học cải thiện  1,125,000  -          1,125,000 

124 16050965 Hoàng  Vinh Quang 12/31/1998 QH-2016-E QTKD Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

125 16050969 Nguyễn Như Quỳnh 36075 QH-2016-E QTKD Bóng chuyền 1 Học tự nguyện  345,000  -             345,000 Kỳ hè 2017-2018

126 16051451 Nguyễn  Thị Lan 09/10/1998 QH-2016-E QTKD Tin học cơ sở 2 3 Học cải thiện  1,125,000  -          1,125,000 

127 16051451 Nguyễn Thị Lan 36048 QH-2016-E QTKD Cầu lông 1 Học tự nguyện  345,000  -             345,000 Kỳ hè 2017-2018
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128 16051628 Lê Huyền My 25/4/1998 QH-2016-E TCNH Bóng rổ (S) 1 Học tự nguyện  375,000  -             375,000 Kỳ II 2018-2019

129 16051628 Lê Huyền My 25/4/1998 QH-2016-E TCNH Bóng chuyền hơi 1 Học tự nguyện  375,000  -             375,000 Kỳ I 2018-2019

130 16051693 Lại Nguyễn Quỳnh Trang 35896 QH-2016-E TCNH Bóng rổ (S) 1 Học tự nguyện  375,000  -             375,000 Kỳ II 2018-2019

131 16051301 Nguyễn Trần Hạnh Ngân 35799 QH-2016-E TCNH-CLC Khiêu vũ thể thao 1 Học tự nguyện  345,000  -             345,000 Kỳ hè 2017-2018

132 17050520 Trần Như Quỳnh 17/6/1999 QH-2017-E KẾ TOÁN Bóng chuyền hơi 1 Học tự nguyện  375,000  -             375,000 Kỳ I 2018-2019

133 17050769 Lương Thị Hồng Hạnh 12/05/1998 QH-2017-E KẾ TOÁN Xác suất thống kê 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

134 17050769 Lương Thị Hồng Hạnh 12/05/1998 QH-2017-E KẾ TOÁN  1,215,000  -          1,215,000 

135 17050782 Nguyễn Hoàng Hà Phương 08/19/1998 QH-2017-E KẾ TOÁN Kinh tế vĩ mô 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

136 17050782 Nguyễn Hoàng Hà Phương 08/19/1998 QH-2017-E KẾ TOÁN Xác suất thống kê 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

137 17050040 Mai Văn Hiểu 05/01/1999 QH-2017-E KINH TẾ Tin học cơ sở 2 3 Học lại      1,125,000  -          1,125,000 

138 17050040 Mai Văn Hiểu 05/01/1999 QH-2017-E KINH TẾ Xác suất thống kê 3 Học lại      1,125,000  -          1,125,000 

139 17050040 Mai Văn Hiểu 05/01/1999 QH-2017-E KINH TẾ Kinh tế vĩ mô 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

140 17050040 Mai Văn Hiểu 05/01/1999 QH-2017-E KINH TẾ Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

141 17050784 Nguyễn Việt Anh 08/05/1998 QH-2017-E KINH TẾ Xác suất thống kê 3 Học lại      1,125,000  -          1,125,000 

142 17050784 Nguyễn Việt Anh 08/05/1998 QH-2017-E KINH TẾ Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

143 17050784 Nguyễn Việt Anh 08/05/1998 QH-2017-E KINH TẾ Kinh tế vĩ mô chuyên sâu 3 Học lại      1,125,000  -          1,125,000 

144 17050784 Nguyễn Việt Anh 05/08/1998 QH-2017-E KINH TẾ
 Lý luận GDTC và các môn thể 

thao cơ bản
1 Học tự nguyện         345,000  -             345,000 Kỳ hè 2017-2018

145 17050125 Lê Hương Giang 01/02/1999 QH-2017-E KTPT Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học cải thiện      1,125,000  -          1,125,000 

146 17050168 Nguyễn Minh Tân 05/03/1999 QH-2017-E KTPT
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại      1,125,000  -          1,125,000 

147 17050179 Nguyễn Thị Huyền Trang 04/06/1999 QH-2017-E KTPT
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

148 17050179 Nguyễn Thị Huyền Trang 06/04/1999 QH-2017-E KTPT
 Lý luận GDTC và các môn thể 

thao cơ bản
1 Học tự nguyện         345,000  -             345,000 Kỳ hè 2017-2018

149 15003431 Lê Thị Hồng Vân 02/13/1997 QH-2017-E KTPT-TN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

150 15003431 Lê Thị Hồng Vân 02/13/1997 QH-2017-E KTPT-TN Kinh tế môi trường 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

151 17050190 Quách Thị Lan Anh 11/18/1999 QH-2017-E KTQT Kinh tế vĩ mô 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

152 17050202 Hoàng Anh Dương 36371 QH-2017-E KTQT Bóng bàn 1 Học tự nguyện  345,000  -             345,000 Kỳ hè 2017-2018

153 17050206 Vũ Thị Đào 15/01/1999 QH-2017-E KTQT Cầu lông 1 Học tự nguyện         375,000  -             375,000 Kỳ I 2018-2019
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154 17050215 Nguyễn Thị Thu Hà 03/07/1999 QH-2017-E KTQT Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lại  1,125,000  -          1,125,000 

155 17050254 Lê Dương Trúc Linh 06/21/1999 QH-2017-E KTQT Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học cải thiện  1,125,000  -          1,125,000 

156 17050276 Hoàng Ngọc Quyên 25/1/1999 QH-2017-E KTQT Bóng chuyền hơi 1 Học tự nguyện  375,000  -             375,000 Kỳ I 2018-2019

157 17050299 Hà Khả Minh Tuấn 01/14/1999 QH-2017-E KTQT Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 23 Học lại      1,125,000  -          1,125,000 

158 17050299 Hà Khả Minh Tuấn 01/14/1999 QH-2017-E KTQT Kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

159 15040519 Vũ Tá Minh Hiếu 11/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Quản trị tài chính quốc tế 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

160 15040519 Vũ Tá Minh Hiếu 11/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

161 15040519 Vũ Tá Minh Hiếu 11/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Xác suất thống kê 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

162 15040519 Vũ Tá Minh Hiếu 11/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN Giao dịch thương mại quốc tế 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

163 15040519 Vũ Tá Minh Hiếu 11/08/1997 QH-2017-E KTQT-NN
Đàm phán trong kinh doanh quốc 

tế
3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

164 16041064 Nguyễn Bích Hằng 09/03/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

165 16041080 Hoàng Ngọc Thư 10/24/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

166 16042229 Vũ Ngọc Linh 04/28/1998 QH-2017-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

167 16042229 Vũ Ngọc Linh 04/28/1998 QH-2017-E KTQT-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

168 16042732 Đặng Thị Hà Thạch 09/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

169 16042732 Đặng Thị Hà Thạch 09/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN
Các vấn đề chính sách trong nền 

kinh tế quốc tế
3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

170 17050001 Nguyễn Sơn Tùng 12/20/1999 QH-2017-E QTKD Tài chính cá nhân căn bản 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

171 17050415 Đinh Quang Khải 01/08/1999 QH-2017-E TCNH Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 23 Học lại      1,125,000  -          1,125,000 

172 17050433 Ngô Thị Nhung 09/23/1999 QH-2017-E TCNH Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 23 Học lại      1,125,000  -          1,125,000 

173 16062126 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 6/28/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Kinh tế lượng 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

174 16062126 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 6/28/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

175 16062126 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 6/28/1998 QH-2017-E TCNH-LUẬT Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

176 16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Marketing ngân hàng 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

177 16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

178 16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Tài chính cá nhân căn bản 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

179 16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN
Các thị trường và định chế tài 

chính
3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 
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180 16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

181 16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Quản trị ngân hàng thương mại 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

182 16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Định giá doanh nghiệp 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

183 16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Thẩm định tài chính dự án 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

184 16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Tài chính doanh nghiệp 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

185 16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Tín dụng ngân hàng 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

186 16041486 Vũ Sơn Tùng 02/19/1998 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

187 16042407 Trương Quang Anh 07/30/1998 QH-2017-E TCNH-NN Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

188 16042407 Trương Quang Anh 07/30/1998 QH-2017-E TCNH-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

189 16040180 Nguyễn Đức Huy 04/02/1998 QH-2018-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

190 16040180 Nguyễn Đức Huy 04/02/1998 QH-2018-E KTQT-NN Xác suất thống kê 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

191 16040290 Mai Thanh Nga 12/12/1998 QH-2018-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

192 16040290 Mai Thanh Nga 12/12/1998 QH-2018-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

193 16041490 Lê Thị Kim An 01/27/1998 QH-2018-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu  750,000  -             750,000 

194 16041820 Đào Thị Linh 07/16/1998 QH-2018-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

195 16041820 Đào Thị Linh 07/16/1998 QH-2018-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu         750,000  -             750,000 

196 16042111 Trần Thuỳ An 06/05/1997 QH-2018-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

197 16042285 Đoàn Thị Phương Thảo 03/08/1997 QH-2018-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

198 16042285 Đoàn Thị Phương Thảo 03/08/1997 QH-2018-E KTQT-NN Marketing quốc tế 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

199 17040010 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/08/1999 QH-2018-E KTQT-NN Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

200 17040010 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/08/1999 QH-2018-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu         750,000  -             750,000 

201 17040036 Tạ Minh Loan 12/13/1999 QH-2018-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

202 17040036 Tạ Minh Loan 12/13/1999 QH-2018-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

203 17040433 Phạm Thị Thương Thảo 06/14/1999 QH-2018-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu  750,000  -             750,000 

204 17040866 Trần Mai Linh 02/20/1999 QH-2018-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu         750,000  -             750,000 

205 17040866 Trần Mai Linh 02/20/1999 QH-2018-E KTQT-NN Kinh tế vi mô chuyên sâu 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 
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206 17040866 Trần Mai Linh 02/20/1999 QH-2018-E KTQT-NN Kinh tế vĩ mô 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

207 16062142 Vũ Thị Chung 07/25/1998 QH-2018-E TCNH-LUẬT Toán kinh tế 3 Học lần đầu      1,125,000  -          1,125,000 

208 16062142 Vũ Thị Chung 07/25/1998 QH-2018-E TCNH-LUẬT Kinh tế lượng 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

209 16062142 Vũ Thị Chung 07/25/1998 QH-2018-E TCNH-LUẬT Tài chính doanh nghiệp 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

210 16062142 Vũ Thị Chung 07/25/1998 QH-2018-E TCNH-LUẬT Kinh tế quốc tế 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

211 16041759 Mai Thị Ngọc Ánh 04/30/1998 QH-2018-E TCNH-NN Quản trị học 3 Học lần đầu  1,125,000  -          1,125,000 

212 17041111 Hà Thị Thu Huyền 07/23/1999 QH-2018-E TCNH-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu         750,000  -             750,000 

Danh sách gồm 212 sinh viên
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